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I. NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2021 

- Thời gian: Từ 15h00' - 17h00’.  

- Nội dung: Họp trù bị 

- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tầng 3)  

- Thành phần: Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Tổ 

trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

II. NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2021 

1. Buổi sáng (bắt đầu từ 8h00’ - 12h00’): 

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh điểm danh đại biểu. Tuyên 

bố lý do; giới thiệu đại biểu. Chào cờ, cử Quốc ca. Mời Thường trực HĐND tỉnh lên 

vị trí điều hành Kỳ họp (10 phút: 8h00’-8h10’); 

- Chủ tọa khai mạc kỳ họp (10 phút: 8h10’-8h20’);  

- Chủ tọa thông qua dự kiến chương trình kỳ họp và biểu quyết thông qua (5 

phút: 8h20’-8h25’). 

1.1. Báo cáo trình bày tại kỳ họp: (03 báo cáo, 01 thông báo) 

(1) UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021 (30 phút:8h25’-8h55’);  

(2) Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

(10 phút: 8h55’-9h05’); 

(3) UBND tỉnh Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 15 HĐND 

tỉnh, khóa XVI, và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND 

tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021(20 phút: 9h05’-9h25’); 

(4) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tóm tắt kết quả hoạt động của Uỷ 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, 
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nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đối với Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh (10 phút: 9h25’-9h35’); 

1.2. Báo cáo lưu hành: (11 báo cáo) 

(5) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; 

 (6) Báo cáo của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.  

(7) Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về công tác tòa án 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

(8) Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

 (9) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng 

đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021;  

(10) Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 

dân 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; 

(11) Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; 

(12) Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu 

năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; 

(13) Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 

2021; 

(14) Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 

2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực, các 

Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

(15) Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 17 

HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

(16) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

1.3. Báo cáo thuyết trình Nghị quyết: (16 nghị quyết)  

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải (5 phút: 9h35’-9h40’)   

(1) Nghị quyết về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao 
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Bằng giai đoạn 2021-2025.  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (15 phút: 9h40’-9h55’)    

(2) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(3) Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2). 

(4) Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng dặc dụng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2). 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5 phút: 9h55’-10h00’)    

(5) Nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác năm 2021. 

Nghỉ giải lao (15 phút: 10h00’-10h15’) 

- Giám đốc Sở Tài chính (5 phút: 10h15’-10h20’)  

(6) Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thuyết trình (5 phút: 10h20’-

10h25’) 

(7) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm 

nhóm C của tỉnh Cao Bằng. 

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo thuyết trình (10 phút: 

10h25’-10h35’) 

(8) Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022. 

(9) Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

- Giám đốc Sở Y tế (15 phút: 10h35’-10h50’) 

(10) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ 

cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC 

ngày 29/11/2015 của Liên Bộ Y tế - Tài chính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. 

(11) Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn 
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tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030. 

(12) Nghị quyết Quy định về một số cơ chế, chính sách xã hội hóa công tác dân 

số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (5 phút: 10h50’-10h55') 

(13) Báo cáo và trình xin ý kiến kỳ họp việc kéo dài áp dụng mức thu học phí 

năm học 2021 - 2022 theo mức quy định trong Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định mức thu học phí giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường 

xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Báo cáo và trình xin ý kiến kỳ họp việc giữ ổn định mức thu học phí đối với các 

trường Cao đẳng và Trung cấp công lập năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng như mức quy định năm học 2020 - 2021 trong Nghị quyết số 62/2016/NQ-

HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng. 

- Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo thuyết trình (5 phút: 10h55’-11h00’) 

(14) Nghị quyết ban hành Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Cao Bằng”. 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (5 phút: 11h00’-11h05')   

(15) Nghị quyết xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Thường trực HĐND tỉnh (5 phút: 11h05’-11h10') 

(16) Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cao Bằng. 

1.4. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (4 báo cáo) 

(1) Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh (10 phút: 

11h10’-11h20’); 

(2) Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (10 phút: 

11h20’-11h30’); 

 (3) Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (10 phút: 11h40’-

11h40’); 

 (4) Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh (10 phút: 11h40’-

11h50’); 

1.5. Chia Tổ thảo luận; gợi ý thảo luận Tổ (5 phút: 11h50’-11h55’); 

2. Buổi chiều, đại biểu thảo luận tại Tổ (Từ 14h00’-17h00’) 
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III. NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2021 

1. Buổi sáng (bắt đầu từ 8h00’ - 11h30’) 

(1) Báo cáo tổng hợp thảo luận tổ (Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh - 35 phút: 8h00’-8h35’); 

(2) Thảo luận chung trên hội trường (Thường trực HĐND tỉnh - 100 phút: 

8h35’-10h15’);  

Nghỉ giải lao (15 phút: 10h15’-10h30’)  

(3) Chất vấn và trả lời chất vấn (Thường trực HĐND tỉnh - 60 phút: 10h30’-

11h30’); 

2. Buổi chiều (bắt đầu từ 14h00’ - 17h00’) 

(1) Chất vấn và trả lời chất vấn (Thường trực HĐND tỉnh: 90 phút: 14h00’-15h30’); 

(2)  Kết luận phiên chất vấn (Thường trực HĐND tỉnh: 15 phút: 15h30’-15h45’). 

Nghỉ giải lao (15 phút: 15h45’-16h00’) 

(1) Trình bày dự thảo 16 Nghị quyết, thảo luận và biểu quyết thông qua các 

Nghị quyết (Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh 

chủ trì thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết - 40 phút: 16h00’-16h40’). 

(2) Bế mạc kỳ họp (Chủ tọa kỳ họp - 15 phút: 16h40’-16h55’); 

(4) Chào cờ (Thư ký kỳ họp - 5 phút: 16h55’-17h00’). 

Thời gian làm việc: 

- Buổi sáng: từ 8h00’ đến 12h00'. 

- Buổi chiều: từ 14h00' đến 17h00'. 

Lịch truyền hình, phát thanh trực tiếp: 

- Ngày 28/7/2021: Buổi sáng;                   

- Ngày 29/7/2021: Cả ngày./. 


